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I TRÚNG TUYỂN: 13 TRƯỜNG HỢP

1 Nguyễn Hoàng Minh Nam 16/3/1994 Kinh Đồng Tháp

tổ 12, KP1, thị trấn Tân 

Châu, huyện Tân Châu, 

Tây Ninh

Đại học
Công nghệ kỹ 

thuật ô tô
B

Ứng 

dụng 

ĐH Công nghệ 

TPHCM
Giáo vụ

Trường Trung cấp Kinh tế- 

Kỹ thuật Tây Ninh 

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003        65.0 

2 Lê Thị Thu Trinh Nữ 18/3/1988 Kinh Tây Ninh

0856, KP.An Phú, P.An 

Tịnh, TX.Trảng Bàng, Tây 

Ninh

Đại học Luật B A ĐH Luật TPHCM Văn thư
Trường Trung cấp Kinh tế- 

Kỹ thuật Tây Ninh 
Văn thư viên 02.007        91.5 

Có chứng chỉ 

Trung cấp Văn 

thư- Lưu trữ

3 Đặng Thị Hạnh Nữ 1/15/1984 Kinh
Bến Cầu, 

Tây Ninh

KP Tân Lộc, P. Gia Lộc, 

TX. Trảng Bàng, Tây Ninh
Đại học

Tài chính - 

Ngân hàng
B B ĐH Ngân hàng Kế toán

Trường Trung cấp Kinh tế- 

Kỹ thuật Tây Ninh 
Kế toán viên 06.031        87.0 

4
Nguyễn Thị Kim 

Khánh 
Nữ 01/02/1985 Kinh Tây Ninh

số 1032, đường 785, ấp 

Thạnh Đông, xã Thạnh 

Tân, TP. Tây Ninh, Tây 

Ninh

Đại học Kế toán B Cơ bản
ĐH Công nghiệp 

TPHCM
Kế toán Cơ sở Cai nghiện ma túy Kế toán viên 06.031        76.0 

5
Quách Thị Diễm 

Phương 
Nữ 14//12/1983 Kinh Cà Mau

sô 1153, đường CMT8, 

Hiệp Lễ, P. Hiệp Ninh, Tây 

Ninh

Đại học Kế toán Cử nhân B ĐH Trà Vinh Kế toán

Trung tâm Bảo trợ xã hội và 

Điều dưỡng Người có công 

tỉnh Tây Ninh 

Kế toán viên 06.031        86.0 

6 Nguyễn Thị Hương Nữ 05/4/1987 Kinh Tây Ninh

số 428, đường Trần Phú, 

ấp Long Khương, xã Long 

Thành Nam, TX. Hoà 

Thành, Tây Ninh

Đại học
Tài chính - 

Ngân hàng
B Cơ bản ĐH Kinh tế Kế toán

Trường Cao đẳng nghề Tây 

Ninh
Kế toán viên 06.031        91.5 

7 Đàm Thị Kim Chi Nữ 01/01/1991 Kinh Tây Ninh

nhà công vụ Công an tỉnh, 

đường Phạm Văn Xuyên, 

P3, TP. Tây Ninh, Tây Ninh

Đại học Kế toán B1 A

ĐH Công nghiệp 

thực phẩm 

TPHCM

Kế toán
Trường Cao đẳng nghề Tây 

Ninh
Kế toán viên 06.031        80.0 

8 Nguyễn Nhật Phi Nam 26/01/2001 Kinh Tây Ninh
Suối Ngô, Tân Châu, Tây 

Ninh
Đại học

Quản trị kinh 

doanh
TOEIC Cơ bản ĐH Mở

Hành chính - 

Tổng hợp

Trung tâm Bảo trợ xã hội và 

Điều dưỡng Người có công 

tỉnh Tây Ninh 

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003        81.5 

9 Hoa Công Bình Nam 4/22/1990 Kinh Long An
Tân Lợi, Tân Hưng, Tân 

Châu, Tây Ninh
Trung cấp Y sĩ Trung cấp Y tế Y sĩ Cơ sở Cai nghiện ma túy Y sĩ hạng IV V.08.03.07        71.0 

10 Trần Thị Mai Nữ 09/8/1991 Kinh Nghệ An

tổ2, KP4, ấp Bình Phong, 

xã Thái Bình, huyện Châu 

Thành, Tây Ninh

Đại học
Công tác xã 

hội
B A

ĐH Khoa học xã 

hội và nhân văn

Quản lý, hỗ 

trợ dạy văn 

hóa, dạy nghề

Trung tâm Nuôi dạy trẻ 

khiếm thị tỉnh Tây Ninh 

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003        57.5 

11 Trần Hữu Phước Nam 04/01/1984 Kinh Tây Ninh

11, Điện Biên Phủ, Ninh 

Tân, Ninh Sơn, TP.Tây 

Ninh, TP.Tây Ninh

Đại học Luật B Cơ bản ĐH Trà Vinh
Quản lý học 

viên 
Cơ sở Cai nghiện ma túy

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003        80.5 

12 Đinh Quốc Long Nam 07/02/2001 Kinh Tây Ninh

KP. Hiệp Trường, P.Hiệp 

tân, TX.Hoà Thành, Tây 

Ninh

Đại học
Công tác xã 

hội
B1 Cơ bản

Học viên Cán bộ 

TPHCM

Quản lý học 

viên 
Cơ sở Cai nghiện ma túy

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003        78.0 

13 Nguyễn Hoàng Quân Nam 4/14/1983 Kinh Tây Ninh

ấp Tân Thạnh, xã Tân 

Hưng, huyện Tân Châu, 

Tây Ninh

Đại học
Công tác xã 

hội
B B ĐH Mở

Quản lý học 

viên 
Cơ sở Cai nghiện ma túy

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003        70.5 
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II KHÔNG TRÚNG TUYỂN: 20 TRƯỜNG HỢP

1 Đặng Thị Phong Nữ 20/8/1979 Kinh Tây Ninh

80, KP.Ninh Trung, P.Ninh 

Sơn, TP.Tây N inh, Tây 

Ninh

Đại học

Lưu trữ và 

Quản trị văn 

phòng

B B
ĐH Khoa học xã 

hội và nhân văn
Văn thư

Trường Trung cấp Kinh tế- 

Kỹ thuật Tây Ninh 
Văn thư viên 02.007        59.5 

2 Phạm Thị Huyền Nữ 13/4/1992 Kinh Hải Phòng
Long Bình, Phú Riềng, 

Bình Phước
Đại học

Hành chính 

học
B A

Học viện Hành 

chính quốc gia

Hành chính - 

Tổng hợp

Trung tâm Bảo trợ xã hội và 

Điều dưỡng Người có công 

tỉnh Tây Ninh 

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003        31.0 

3
Nguyễn Thị Hồng 

Nhuận
Nữ 8/28/1985 Kinh Tây Ninh

số 61, hẻm 46, CMT8, 

KP3,P3,TP. Tây Ninh, Tây 

Ninh

Đại học Luật C B ĐH Luật
Hành chính - 

Tổng hợp

Trung tâm Bảo trợ xã hội và 

Điều dưỡng Người có công 

tỉnh Tây Ninh 

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003        35.0 

4 Phạm Ngọc Phương Nữ 8/31/1984 Kinh Tây Ninh

15 Phạm Hùng, KP3, 

P.Long Hoa, TX. Hoà 

Thành, Tây Ninh

Đại học
Tài chính - 

Ngân hàng
B Cử nhân ĐH Kinh tế Kế toán

Trường Cao đẳng nghề Tây 

Ninh
Kế toán viên 06.031        25.0 

5
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền 
Nữ 01/12/1986 Kinh Tây Ninh

số 22, hẻm 9 Nguyễn Trãi, 

KP7, P3, TP. Tây Ninh, 

Tây Ninh

Đại học Kế toán B A ĐH Mở Kế toán
Trường Cao đẳng nghề Tây 

Ninh
Kế toán viên 06.031        75.5 

6 Nguyễn Công Thành Nam 7/11/1985 Kinh Long An

ấp Ninh Thuận, xã Bàu 

Năng, huyện DMC, Tây 

Ninh

Đại học Luật B B ĐH Luật
Hành chính - 

Tổng hợp

Trung tâm Bảo trợ xã hội và 

Điều dưỡng Người có công 

tỉnh Tây Ninh 

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003        57.0 

7 Trần Minh Tuấn Nam 26/8/1987 Kinh Tây Ninh

ấp Thanh Thuận, Thanh 

Điền, Châu Thành, Tây 

Ninh

Đại học Luật B A ĐH Luật
Hành chính - 

Tổng hợp

Trung tâm Bảo trợ xã hội và 

Điều dưỡng Người có công 

tỉnh Tây Ninh 

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003        55.0 

8
Nguyễn Hồ Phương 

Dung  
Nữ 22/01/1991 Kinh TPHCM

ấp Suối Muồn, xã Thái 

Bình, huyện Châu Thành, 

Tây Ninh

Đại học Luật B A ĐH Luật Hà Nội
Hành chính - 

Tổng hợp

Trung tâm Bảo trợ xã hội và 

Điều dưỡng Người có công 

tỉnh Tây Ninh 

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003        43.5 

9 Phan Thị Anh Đào Nữ 08/01/1992 Kinh Tây Ninh

số 16, KP.Hiệp Long, 

P.Hiệp Tân, TX.Hoà 

Thành, Tây Ninh

Trung cấp Y sĩ Trung cấp Y tế Y sĩ Cơ sở Cai nghiện ma túy Y sĩ hạng IV V.08.03.07        65.0 

10 Phan Đình Văn Nam 04/4/1986 Kinh Tây Ninh

số 4, ấp Trường Huệ, xã 

Trường Tây, TX.Hoà 

Thành, Tây Ninh

Đại học Nông nghiệp B A ĐH Trà Vinh
Lao động trị 

liệu dạy nghề
Cơ sở Cai nghiện ma túy

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003        38.5 

11 Nguyễn Minh Tiến  Nam 02/8/1996 Kinh Long An

ấp Thanh Xuân\, xã Mỏ 

Công, huyện Tân Biên, Tây 

Ninh

Đại học Luật B Cơ bản ĐH Trà Vinh
Quản lý học 

viên 
Cơ sở Cai nghiện ma túy

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003        50.0 

12 Lê Phước Vinh Nam 12/5/1995 Kinh Bình Định

số3/1, đường 16, KP.Ninh 

Trung, P.Ninh Sơn, TP. 

Tây Ninh, Tây Ninh

Đại học Luật B Cơ bản ĐH Luật
Quản lý học 

viên 
Cơ sở Cai nghiện ma túy

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003        45.0 

13 Nguyễn Tuấn Khoa Nam 12/5/1976 Kinh Tây Ninh

số12, hẻm 49, CMT8, 

KP6,P3,TP.Tây Ninh, Tây 

Ninh

Đại học Luật B
Trung 

cấp

ĐH An ninh nhân 

dân

Quản lý học 

viên 
Cơ sở Cai nghiện ma túy

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003        40.0 

14 Ngô Thanh Tiền Nam 12/6/1993 Kinh Tây Ninh

ấp Thanh Xuân, xã Mỏ 

Công, huyện Tân Biên, Tây 

Ninh

Đại học Luật B1 Cơ bản ĐH Luật Hà Nội
Quản lý học 

viên 
Cơ sở Cai nghiện ma túy

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003        45.0 

15 Nguyễn Đăng Khoa Nam 01/3/2000 Kinh TPHCM

số 20, hẻm 17, KP. Hiệp 

Bình, P. Hiệp Ninh, 

TP.Tây Ninh, Tây Ninh

Đại học Luật B1 Cơ bản ĐH Đà Lạt
Quản lý học 

viên 
Cơ sở Cai nghiện ma túy

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003        16.5 

16 Trương Thu Thảo Nữ 20/3/1984 Kinh Tây Ninh

219,KP.Lộc An,P.Trảng 

Bàng, TX.Trảng Bàng, Tây 

Ninh

Đại học Luật C
Trung 

cấp

ĐH An ninh nhân 

dân

Quản lý học 

viên 
Cơ sở Cai nghiện ma túy

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003        30.0 
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17 Nguyễn Trung Cương Nam 21/8/1995 Kinh Tây Ninh

231, Thạnh Trung, Thạnh 

Tân, TP.Tây Ninh, Tây 

Ninh

Đại học Luật B Cơ bản ĐH Trà Vinh
Quản lý học 

viên 
Cơ sở Cai nghiện ma túy

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003        54.0 

18 Nguyễn Thanh Vũ Nam 11/30/1981 Kinh Tây Ninh

ấp Suối Muồn, xã Thái 

Bình, huyện Châu Thành, 

Tây Ninh

Đại học
Công tác xã 

hội
B B ĐH Mở TPHCM

Quản lý học 

viên 
Cơ sở Cai nghiện ma túy

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003        52.5 

19 Nguyễn Quốc Vĩnh Nam 11/21/1987 Kinh Tây Ninh

ấp Long Hoà 2, xã Long 

Chữ, huyện Bến Cầu, Tây 

Ninh

Đại học Luật B1 A ĐH Trà Vinh
Quản lý học 

viên 
Cơ sở Cai nghiện ma túy

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003        57.5 

20 Nguyễn Thanh Hải Nam 12/2/1977 Kinh Tây Ninh
tổ 6, khu phố 3, Phường 3, 

TP.Tây Ninh, Tây Ninh
Đại học Luật B A

ĐH Cảnh sát nhân 

dân

Quản lý học 

viên 
Cơ sở Cai nghiện ma túy

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003        37.0 
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